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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình 

  
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ thực tiễn

Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp được tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và một số quy định khác của pháp luật. Hầu hết các đại biểu HĐND làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, ngoài các chế độ theo quy định chung của Nhà nước, ngày 18/10/2011, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã ban hành Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình (Nghị quyết 19). Qua 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 19 đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải được điều chỉnh, bổ sung:

· Một số định mức chi cho các hoạt động thấp, không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp;
· Một số nội dung chỉ quy định mức hỗ trợ chung, thiếu cụ thể nên HĐND các cấp không áp dụng được;
· Một số nội dung và định mức chi không phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, cần phải bãi bỏ, thay thế;
· Nội dung chỉ quy định định mức tối đa mà chưa có điều khoản quy định mức tối thiểu để HĐND các cấp áp dụng, đảm bảo cho hiệu lực thi hành của nghị quyết. 
2. Căn cứ pháp lý

Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND; trong đó, tại khoản 3 điều 4 quy định: Đại biểu HĐND được cấp kinh phí hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát; hỗ trợ công tác phí; khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ; may lễ phục; nghiên cứu; học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu do HĐND cấp tỉnh quyết định.

Mặt khác, ngày 20/9/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Bộ Tài chính đã có Công văn số 16561/BTC-HCSN ngày 27/11/2012, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Công văn số 452/BCTDB-CTĐB ngày 02/12/2012 đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để quy định định mức chi tiêu của HĐND phù hợp tình hình thực tế địa phương.

Chính vì vậy, yêu cầu thực tế đặt ra cho HĐND tỉnh phải ban hành Nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết số 19 để cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật mới, đồng thời, khắc phục những hạn chế của Nghị quyết 19, đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.
b) Đối tượng áp dụng: Chế độ chi tiêu quy định tại Nghị quyết này được áp dụng đối với hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Chủ tọa kỳ họp HĐND, Thư ký kỳ họp HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia, phục vụ cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình.

2. Nguyên tắc đề xuất mức chi
- Nội dung chi và các chế độ chi tại Nghị quyết đảm bảo tuân thủ các nội dung của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số mức hỗ trợ đề xuất trên cơ sở công việc, nhiệm vụ đặc thù về hoạt động giám sát của HĐND các cấp theo Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; một số mức chi áp dụng theo Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Định mức chi phù hợp với tình hình thực tế, tính chất phức tạp của từng nhiệm vụ chi, khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đặc thù hoạt động của HĐND các cấp.
- Một số chế độ chi khác được áp dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Bố cục của Nghị quyết

Nghị quyết gồm 03 điều; ban hành kèm theo Nghị quyết là Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Bình gồm 03 Chương, 15 điều (Có Quy định chi tiết kèm theo). 
4. Quy định cụ thể

Các quy định cụ thể của Nghị quyết kế thừa theo Nghị quyết 19 của HĐND tỉnh và điều chỉnh tăng theo các quy định mới và tình hình thực tế; một số nội dung áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số nội dung vận dụng theo Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết 19 do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới và tình hình thực tế hiện nay. Cụ thể như sau:
- Điều 4: Chi hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND: 

Căn cứ khoản 3 điều 4 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13, đại biểu HĐND được cấp kinh phí  hoạt động tiếp xúc cử trị, giám sát…; vì vậy tại tiêu đề quy định hoạt động “giám sát” tại kỳ họp cho phù hợp.
+ Khoản 1: Quy định bồi dưỡng hoạt động giám sát tại kỳ họp và chế độ ăn, nghỉ cho đại biểu HĐND các cấp dự kỳ họp cho phù hợp với thực tế (sửa đổi Nghị quyết 19 quy định tiền ăn, chế độ phòng nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu HĐND, khách mời và công chức, nhân viên phục vụ kỳ họp).

+ Khoản 2: Chế độ chi cho Chủ tọa, Thư ký kỳ họp giữ nguyên so với Nghị quyết 19.
+ Khoản 3: Xây dựng và hoàn thiện nghị quyết trình tại kỳ họp: Quy định rõ xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật, nghị quyết cá biệt; tăng mức chi cho việc hoàn thiện và ban hành các nghị quyết của HĐND so với Nghị quyết 19 và tối đa bằng 1/5 so với mức chi tối thiểu của đại biểu Quốc hội theo Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 (từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng/nghị quyết).
+ Khoản 4: Đại biểu HĐND nghiên cứu nghị quyết, đề án trình HĐND tại kỳ họp: Kế thừa và tăng mức chi so với Nghị quyết 19.
+ Khoản 5: Chi xây dựng báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp: Tăng mức chi so với Nghị quyết 19 và tối đa bằng 1/6 so với mức chi tối thiểu theo Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 (từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/nghị quyết).

- Điều 5: Chi hoạt động giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, giám sát chuyên đề, khảo sát:

+ Khoản 1. Giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và HĐND cấp dưới ban hành: áp dụng theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

+ Khoản 2: Gộp các khoản chi cho việc xây dựng, soạn thảo toàn bộ các văn bản phục vụ cho hoạt động giám sát, khảo sát thành một nội dung.

+ Khoản 3: Điều chỉnh tăng mức chi cho người chủ trì, thành viên so với Nghị quyết 19, mức chi bằng và thấp hơn Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 (chủ trì 200.000 đồng/người/buổi, thành viên 100.000 đồng/người/buổi).
- Điều 6: Chi hoạt động giám sát tại các cuộc họp, hội nghị của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND:

Nội dung đã gộp các cuộc họp, hội nghị theo thông lệ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND về một mức chi, khác với Nghị quyết 19 quy định riêng từng loại hình hội họp. Đồng thời điều chỉnh tăng mức chi chế độ họp so với Nghị quyết 19 cho phù hợp với tình hình thực tế, mức chi tối đa bằng với định mức tại Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 (chỉ áp dụng đối với đại biểu HĐND các cấp).
- Điều 7: Chi hoạt động tiếp xúc cử tri:

+ Khoản 1: Tăng mức hỗ trợ so với Nghị quyết 19 ở cấp tỉnh (mức tăng 500.000 đồng/điểm tiếp xúc), bao gồm chế độ bồi dưỡng cho người chủ trì, thư ký.
+ Khoản 2: Thực hiện khoán chi tiếp xúc cử tri hàng năm cho đại biểu HĐND: vận dụng theo Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH13 (mức khoán 7.000.000 đồng/đại biểu Quốc hội/năm).

- Điều 8: Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho đại biểu HĐND:

Các chức danh kiêm nhiệm và mức phụ cấp cơ bản giữ nguyên theo Nghị quyết 19, tuy nhiên bổ sung, điều chỉnh một số chức danh theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tình hình thực tế như: Phụ cấp cho Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban HĐND cấp xã, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND.
- Điều 9: Một số điều kiện đảm bảo cho hoạt động của đại biểu HĐND:

Quy định đối với đại biểu HĐND nhiều cấp thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ ở cấp cao nhất. 
+ Khoản 1: Mức hỗ trợ may lễ phục đầu nhiệm kỳ tăng so với Nghị quyết 19 nhưng mức tăng không cao (1tr đồng/người) và bằng 1/2 so với quy định tại Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH13 (02 bộ lễ phục/đại biểu Quốc hội/nhiệm kỳ, mức chi 5.000.000 đồng/bộ).

+ Khoản 2: Hỗ trợ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho đại biểu HĐND: Quy định theo khoản 3 điều 4 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13, mức chi bằng 2/5 Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH13 (5.000.000 đồng/đại biểu Quốc hội/năm).
+ Khoản 3: Đại biểu HĐND các cấp được hỗ trợ tiền công tác phí hàng tháng: Quy định theo khoản 3 điều 4 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 và bằng mức tối đa quy định tại Thông tư 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
+ Khoản 4: Cung cấp báo chí, thiết bị công nghệ thông tin: kế thừa Nghị quyết 19 và áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều 4 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13.

· Điều 10. Chi tổng kết nhiệm kỳ:

Quy định về tổng kết nhiệm kỳ do Thường trực HĐND các cấp quyết định là cần thiết để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, vì trên thực tế, sau mỗi nhiệm kỳ hoạt động đều có hoạt động tổng kết nhiệm kỳ để đánh giá lại những kết quả đạt được, những hạn chế và khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

· Điều 11. Một số chế độ chi khác:
+ Khoản 1: Hỗ trợ khai thác, nghiên cứu tài liệu cho đại biểu HĐND chuyên trách hàng tháng (ngoài tài liệu, sách báo được cấp theo quy định): Quy định theo khoản 3 điều 4 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13.
+ Khoản 2, 3: Nội dung kế thừa Nghị quyết 19 và vận dụng các quy định của Nghị quyết 524/2012/NQ-UBTVQH13.
- Điều 12. Chi hoạt động xã hội giữ nguyên như Nghị quyết 19. 
- Điều 13: Chế độ chi cho cán bộ, công chức và một số đối tượng khác phục vụ hoạt động của HĐND: Sửa đổi so với Nghị quyết 19 do có nhiều sự thay đổi trong các nội dung chi, mức chi của đại biểu HĐND các cấp; tại Khoản 2 giữ nguyên mức hỗ trợ về trang phục (50% so với đại biểu HĐND) như Nghị quyết 19.
5. Nguyên tắc thực hiện
1. Sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động của HĐND, thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
2. Các quy định về chế độ, định mức hỗ trợ hoạt động của HĐND các cấp được thực hiện từ kinh phí được giao hàng năm. Các khoản chi thuộc HĐND cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo, được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm và quyết toán với ngân sách cùng cấp;
3. Định mức hỗ trợ tại Quy định này là mức chi tối đa. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương, dự toán được giao hàng năm và các quy định hiện hành của Nhà nước, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định nội dung chi, mức chi phù hợp và không dưới 50% so với mức chi tại Quy định này, đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp có hiệu quả;
4. Các chế độ chi khác đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp không có trong Quy định này được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Quảng Bình.

 6. Thời điểm áp dụng
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 03 xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:                                                                     

- Như trên;                                                                                                 

- TT HĐND tỉnh;                                                                                          

- Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP: HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH. 


	TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hương
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